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Lớp 10A1

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TOÁN VĂN TIN NGOẠI NGỮ TOÁN

2 AV_Nghe nói TOÁN VĂN SỬ NGOẠI NGỮ HÓA

3 SINH SỬ LÝ VĂN HÓA HÓA

4 LÝ GD ĐP TOÁN TIN LÝ

5 SINH SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VĂNPĐ AV_Nghe nói N NGỮ PĐ HĐTN

2 VĂNPĐ AV_Nghe nói N NGỮ PĐ

3 HÓA PĐ LÝ PĐ TOÁNPĐ TOÁNPĐ

4 HÓA PĐ LÝ PĐ TOÁNPĐ TOÁNPĐ

5

Lớp 10A2

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO AV_Nghe nói LÝ TOÁN GD ĐP SINH

2 SINH AV_Nghe nói SỬ TOÁN TIN LÝ

3 LÝ SỬ HÓA HÓA TIN TOÁN

4 NGOẠI NGỮ VĂN HÓA VĂN TOÁN

5 NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ VĂN SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁNPĐ TOÁNPĐ

2 TOÁNPĐ TOÁNPĐ HĐTN

3 LÝ PĐ VĂNPĐ N NGỮ PĐ HÓA PĐ

4 LÝ PĐ VĂNPĐ N NGỮ PĐ HÓA PĐ

5

Lớp 10A3

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TOÁN LÝ TOÁN LÝ SINH

2 VĂN AV_Nghe nói LÝ VĂN SỬ TOÁN

3 SINH AV_Nghe nói NGOẠI NGỮ VĂN GD ĐP TOÁN

4 HÓA SỬ HÓA NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ

5 TIN HÓA TIN SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HÓA PĐ TOÁNPĐ LÝ PĐ

2 HÓA PĐ TOÁNPĐ LÝ PĐ HĐTN

3 N NGỮ PĐ VĂNPĐ TOÁNPĐ

4 N NGỮ PĐ VĂNPĐ TOÁNPĐ

5
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Lớp 10A4

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TOÁN VĂN SỬ TIN NGOẠI NGỮ

2 TOÁN VĂN HÓA NGOẠI NGỮ LÝ GD KT VÀ PL

3 GD KT VÀ PL VĂN LÝ TIN LÝ TOÁN

4 SỬ AV_Nghe nói GD ĐP TOÁN TIN

5 HÓA AV_Nghe nói NGOẠI NGỮ SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 N NGỮ PĐ TOÁNPĐ VĂNPĐ HĐTN

2 N NGỮ PĐ TOÁNPĐ VĂNPĐ

3 HÓA PĐ LÝ PĐ TOÁNPĐ

4 HÓA PĐ LÝ PĐ TOÁNPĐ

5

Lớp 10A5

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO SỬ TOÁN VĂN HÓA VĂN

2 GD ĐP GD KT VÀ PL TOÁN TOÁN NGOẠI NGỮ VĂN

3 VĂN NGOẠI NGỮ LÝ LÝ GD KT VÀ PL TIN

4 HÓA LÝ TIN TOÁN

5 NGOẠI NGỮ SỬ SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 N NGỮ PĐ VĂNPĐ HÓA PĐ LÝ PĐ

2 N NGỮ PĐ VĂNPĐ HÓA PĐ LÝ PĐ HĐTN

3 TOÁNPĐ AV_Nghe nói TOÁNPĐ

4 TOÁNPĐ AV_Nghe nói TOÁNPĐ

5

Lớp 10A6

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO SỬ GD KT VÀ PL NGOẠI NGỮ AV_Nghe nói SỬ

2 TOÁN SỬ GD KT VÀ PL TIN AV_Nghe nói NGOẠI NGỮ

3 VĂN TOÁN VĂN CÔNG NGHỆ ĐỊA

4 TIN ĐỊA NGOẠI NGỮ VĂN TOÁN

5 CÔNG NGHỆ VĂN ĐỊA GD ĐP SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁNPĐ N NGỮ PĐ TOÁNPĐ

2 TOÁNPĐ N NGỮ PĐ TOÁNPĐ

3 VĂNPĐ HĐTN

4 VĂNPĐ

5



103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

A B C D E F G

Lớp 10A7

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO VĂN ĐỊA ĐỊA TIN GD KT VÀ PL

2 NGOẠI NGỮ TOÁN SỬ ĐỊA TOÁN GD KT VÀ PL

3 TIN SỬ NGOẠI NGỮ VĂN TOÁN GD ĐP

4 VĂN AV_Nghe nói NGOẠI NGỮ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ

5 AV_Nghe nói VĂN SỬ SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VĂNPĐ N NGỮ PĐ TOÁNPĐ HĐTN

2 VĂNPĐ N NGỮ PĐ TOÁNPĐ

3 TOÁNPĐ

4 TOÁNPĐ

5

Lớp 10A8

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO GD KT VÀ PL VĂN SỬ CÔNG NGHỆ VĂN

2 TOÁN ĐỊA ĐỊA SỬ GD KT VÀ PL VĂN

3 TOÁN ĐỊA AV_Nghe nói TIN NGOẠI NGỮ CÔNG NGHỆ

4 GD ĐP NGOẠI NGỮ AV_Nghe nói NGOẠI NGỮ TIN

5 SỬ TOÁN VĂN SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁNPĐ TOÁNPĐ VĂNPĐ

2 TOÁNPĐ TOÁNPĐ VĂNPĐ

3 N NGỮ PĐ HĐTN

4 N NGỮ PĐ

5

Lớp 10A9

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO AV_Nghe nói LÝ TOÁN GD ĐP TIN

2 VĂN AV_Nghe nói VĂN TIN SỬ TOÁN

3 NGOẠI NGỮ VĂN TOÁN ĐỊA SỬ TOÁN

4 NGOẠI NGỮ VĂN ĐỊA GD KT VÀ PL GD KT VÀ PL

5 LÝ NGOẠI NGỮ GD KT VÀ PL SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 N NGỮ PĐ TOÁNPĐ HĐTN

2 N NGỮ PĐ TOÁNPĐ

3 TOÁNPĐ VĂNPĐ

4 TOÁNPĐ VĂNPĐ

5
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Lớp 10A10

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TIN AV_Nghe nói LÝ NGOẠI NGỮ TOÁN

2 NGOẠI NGỮ GD KT VÀ PL AV_Nghe nói TOÁN GD KT VÀ PL ĐỊA

3 TOÁN GD KT VÀ PL ĐỊA TOÁN VĂN VĂN

4 TIN SỬ SỬ VĂN VĂN

5 LÝ NGOẠI NGỮ GD ĐP SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LÝ PĐ TOÁNPĐ

2 LÝ PĐ TOÁNPĐ HĐTN

3 TOÁNPĐ VĂNPĐ N NGỮ PĐ

4 TOÁNPĐ VĂNPĐ N NGỮ PĐ

5

Lớp 10A11

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGOẠI NGỮ AV_Nghe nói TOÁN SỬ VĂN

2 TIN GD ĐP AV_Nghe nói LÝ SỬ TOÁN

3 TIN TOÁN VĂN NGOẠI NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

4 LÝ TOÁN GD KT VÀ PL VĂN ĐỊA

5 ĐỊA GD KT VÀ PL GD KT VÀ PL SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁNPĐ VĂNPĐ LÝ PĐ

2 TOÁNPĐ VĂNPĐ LÝ PĐ

3 N NGỮ PĐ TOÁNPĐ

4 N NGỮ PĐ TOÁNPĐ HĐTN

5

Lớp 11A1

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGOẠI NGỮ VĂN TOÁN SINH HÓA

2 TIN VĂN SỬ HÓA TOÁN SINH

3 TIN VĂN TOÁN LÝ TOÁN LÝ

4 AV_Nghe nói HÓA NGOẠI NGỮ SỬ LÝ

5 AV_Nghe nói GD ĐP NGOẠI NGỮ SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 N NGỮ PĐ LÝ PĐ VĂNPĐ HĐTN

2 N NGỮ PĐ LÝ PĐ VĂNPĐ

3 TOÁNPĐ HÓA PĐ TOÁNPĐ

4 TOÁNPĐ HÓA PĐ TOÁNPĐ

5
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Lớp 11A2

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO HÓA TOÁN VĂN SỬ SINH

2 SINH HÓA NGOẠI NGỮ LÝ VĂN HÓA

3 NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ TIN TOÁN VĂN TOÁN

4 LÝ LÝ TIN GD ĐP TOÁN

5 SỬ SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HÓA PĐ AV_Nghe nói LÝ PĐ

2 HÓA PĐ AV_Nghe nói LÝ PĐ HĐTN

3 N NGỮ PĐ VĂNPĐ TOÁNPĐ TOÁNPĐ

4 N NGỮ PĐ VĂNPĐ TOÁNPĐ TOÁNPĐ

5

Lớp 11A3

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO VĂN NGOẠI NGỮ VĂN HÓA SINH

2 LÝ VĂN NGOẠI NGỮ TOÁN SINH SỬ

3 HÓA NGOẠI NGỮ TOÁN TIN SỬ GD ĐP

4 LÝ TOÁN LÝ HÓA

5 TOÁN TIN SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VĂNPĐ N NGỮ PĐ TOÁNPĐ TOÁNPĐ

2 VĂNPĐ N NGỮ PĐ TOÁNPĐ TOÁNPĐ

3 LÝ PĐ AV_Nghe nói HÓA PĐ

4 LÝ PĐ AV_Nghe nói HÓA PĐ HĐTN

5

Lớp 11A4

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO AV_Nghe nói TOÁN NGOẠI NGỮ VĂN TOÁN

2 HÓA AV_Nghe nói TOÁN GD KT VÀ PL VĂN TOÁN

3 LÝ LÝ NGOẠI NGỮ SỬ GD ĐP TIN

4 TIN VĂN LÝ HÓA GD KT VÀ PL

5 NGOẠI NGỮ TIN SỬ SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LÝ PĐ HÓA PĐ TOÁNPĐ

2 LÝ PĐ HÓA PĐ TOÁNPĐ

3 TOÁNPĐ VĂNPĐ N NGỮ PĐ

4 TOÁNPĐ VĂNPĐ N NGỮ PĐ HĐTN

5
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Lớp 11A5

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TIN SỬ GD ĐP AV_Nghe nói TOÁN

2 TOÁN SỬ VĂN VĂN AV_Nghe nói TIN

3 SỬ NGOẠI NGỮ VĂN TOÁN ĐỊA ĐỊA

4 NGOẠI NGỮ GD KT VÀ PL CÔNG NGHỆ VĂN ĐỊA

5 NGOẠI NGỮ GD KT VÀ PL CÔNG NGHỆ SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VĂNPĐ N NGỮ PĐ

2 VĂNPĐ N NGỮ PĐ

3 TOÁNPĐ TOÁNPĐ

4 TOÁNPĐ TOÁNPĐ HĐTN

5

Lớp 11A6

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO CÔNG NGHỆ NGOẠI NGỮ ĐỊA TOÁN AV_Nghe nói

2 GD KT VÀ PL CÔNG NGHỆ GD ĐP NGOẠI NGỮ TOÁN AV_Nghe nói

3 ĐỊA GD KT VÀ PL VĂN SỬ SỬ TOÁN

4 NGOẠI NGỮ ĐỊA SỬ VĂN TIN

5 VĂN TIN VĂN SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁNPĐ VĂNPĐ TOÁNPĐ

2 TOÁNPĐ VĂNPĐ TOÁNPĐ

3 SỬ PĐ N NGỮ PĐ HĐTN

4 SỬ PĐ N NGỮ PĐ

5

Lớp 11A7

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TOÁN ĐỊA SỬ SỬ TOÁN

2 TIN TIN TOÁN NGOẠI NGỮ VĂN GD ĐP

3 GD KT VÀ PL CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ GD KT VÀ PL AV_Nghe nói VĂN

4 SỬ ĐỊA NGOẠI NGỮ AV_Nghe nói VĂN

5 VĂN NGOẠI NGỮ ĐỊA SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 N NGỮ PĐ TOÁNPĐ HĐTN

2 N NGỮ PĐ TOÁNPĐ

3 TOÁNPĐ VĂNPĐ

4 TOÁNPĐ VĂNPĐ

5
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Lớp 11A8

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO VĂN TIN TOÁN ĐỊA VĂN

2 SỬ NGOẠI NGỮ LÝ TOÁN ĐỊA VĂN

3 GD ĐP GD KT VÀ PL SỬ LÝ NGOẠI NGỮ GD KT VÀ PL

4 TIN TOÁN NGOẠI NGỮ GD KT VÀ PL

5 TOÁN VĂN SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 N NGỮ PĐ VĂNPĐ TOÁNPĐ

2 N NGỮ PĐ VĂNPĐ TOÁNPĐ HĐTN

3 TOÁNPĐ AV_Nghe nói

4 TOÁNPĐ AV_Nghe nói

5

Lớp 11A9

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGOẠI NGỮ SỬ VĂN ĐỊA TOÁN

2 LÝ NGOẠI NGỮ ĐỊA LÝ VĂN TOÁN

3 TIN VĂN VĂN NGOẠI NGỮ AV_Nghe nói GD ĐP

4 GD KT VÀ PL TOÁN TIN AV_Nghe nói SỬ

5 GD KT VÀ PL TOÁN GD KT VÀ PL SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁNPĐ VĂNPĐ

2 TOÁNPĐ VĂNPĐ

3 N NGỮ PĐ TOÁNPĐ HĐTN

4 N NGỮ PĐ TOÁNPĐ

5

Lớp 11A10

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO ĐỊA NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ AV_Nghe nói ĐỊA

2 TOÁN LÝ TIN VĂN AV_Nghe nói GD KT VÀ PL

3 TOÁN LÝ TOÁN VĂN SỬ

4 GD KT VÀ PL TOÁN VĂN SỬ GD ĐP

5 NGOẠI NGỮ TIN VĂN GD KT VÀ PL SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁNPĐ TOÁNPĐ

2 TOÁNPĐ TOÁNPĐ

3 VĂNPĐ N NGỮ PĐ HĐTN

4 VĂNPĐ N NGỮ PĐ

5
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Lớp 12A1

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO VĂN VĂN LÝ GDCD CÔNG NGHỆ

2 HÓA TOÁN HÓA THỂ DỤC VĂN LÝ

3 NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ ĐỊA THỂ DỤC ĐỊA SINH

4 VĂN SỬ TOÁN TOÁN TIN

5 NGOẠI NGỮ TOÁN SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁNPĐ VĂNPĐ AV_Nghe nói HÓA PĐ

2 TOÁNPĐ VĂNPĐ AV_Nghe nói HÓA PĐ

3 LÝ PĐ N NGỮ PĐ SINH PĐ TOÁNPĐ

4 LÝ PĐ N NGỮ PĐ SINH PĐ TOÁNPĐ

5

Lớp 12A2

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO ĐỊA TOÁN LÝ VĂN GDCD

2 NGOẠI NGỮ SỬ TOÁN VĂN ĐỊA LÝ

3 SINH TIN NGOẠI NGỮ HÓA THỂ DỤC HÓA

4 TOÁN VĂN THỂ DỤC CÔNG NGHỆ

5 TOÁN VĂN NGOẠI NGỮ SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁNPĐ SINH PĐ AV_Nghe nói TOÁNPĐ

2 TOÁNPĐ SINH PĐ AV_Nghe nói TOÁNPĐ

3 N NGỮ PĐ VĂNPĐ HÓA PĐ LÝ PĐ

4 N NGỮ PĐ VĂNPĐ HÓA PĐ LÝ PĐ

5

Lớp 12A3

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGOẠI NGỮ SỬ THỂ DỤC NGOẠI NGỮ LÝ

2 HÓA NGOẠI NGỮ VĂN LÝ THỂ DỤC SINH

3 HÓA TIN TOÁN VĂN TOÁN

4 TOÁN GDCD CÔNG NGHỆ VĂN TOÁN

5 ĐỊA VĂN ĐỊA SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁNPĐ TOÁNPĐ SINH PĐ AV_Nghe nói

2 TOÁNPĐ TOÁNPĐ SINH PĐ AV_Nghe nói

3 N NGỮ PĐ HÓA PĐ LÝ PĐ VĂNPĐ

4 N NGỮ PĐ HÓA PĐ LÝ PĐ VĂNPĐ

5
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Lớp 12A4

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO ĐỊA VĂN TIN LÝ ĐỊA

2 VĂN TOÁN VĂN SỬ GDCD VĂN

3 NGOẠI NGỮ TOÁN LÝ TOÁN THỂ DỤC SINH

4 TOÁN NGOẠI NGỮ CÔNG NGHỆ THỂ DỤC HÓA

5 HÓA NGOẠI NGỮ SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HÓA PĐ LÝ PĐ SINH PĐ TOÁNPĐ

2 HÓA PĐ LÝ PĐ SINH PĐ TOÁNPĐ

3 TOÁNPĐ AV_Nghe nói N NGỮ PĐ VĂNPĐ

4 TOÁNPĐ AV_Nghe nói N NGỮ PĐ VĂNPĐ

5

Lớp 12A5

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO GDCD LÝ LÝ THỂ DỤC TOÁN

2 VĂN NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ ĐỊA THỂ DỤC TOÁN

3 VĂN NGOẠI NGỮ VĂN SỬ HÓA HÓA

4 TOÁN TIN VĂN TOÁN SINH

5 CÔNG NGHỆ ĐỊA SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VĂNPĐ SINH PĐ N NGỮ PĐ AV_Nghe nói

2 VĂNPĐ SINH PĐ N NGỮ PĐ AV_Nghe nói

3 HÓA PĐ TOÁNPĐ LÝ PĐ TOÁNPĐ

4 HÓA PĐ TOÁNPĐ LÝ PĐ TOÁNPĐ

5

Lớp 12A6

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO LÝ THỂ DỤC NGOẠI NGỮ VĂN HÓA

2 TOÁN LÝ THỂ DỤC NGOẠI NGỮ VĂN HÓA

3 TOÁN ĐỊA GDCD CÔNG NGHỆ TOÁN SINH

4 VĂN TIN ĐỊA TOÁN

5 VĂN NGOẠI NGỮ SỬ SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 N NGỮ PĐ ĐỊA PĐ TOÁNPĐ AV_Nghe nói

2 N NGỮ PĐ ĐỊA PĐ TOÁNPĐ AV_Nghe nói

3 TOÁNPĐ VĂNPĐ SỬ PĐ GDCD PĐ

4 TOÁNPĐ VĂNPĐ SỬ PĐ GDCD PĐ

5
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Lớp 12A7

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TOÁN VĂN VĂN GDCD LÝ

2 CÔNG NGHỆ TOÁN VĂN VĂN NGOẠI NGỮ HÓA

3 LÝ ĐỊA THỂ DỤC ĐỊA TIN HÓA

4 SINH NGOẠI NGỮ THỂ DỤC TOÁN

5 TOÁN NGOẠI NGỮ SỬ SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 N NGỮ PĐ VĂNPĐ SỬ PĐ ĐỊA PĐ

2 N NGỮ PĐ VĂNPĐ SỬ PĐ ĐỊA PĐ

3 GDCD PĐ TOÁNPĐ TOÁNPĐ AV_Nghe nói

4 GDCD PĐ TOÁNPĐ TOÁNPĐ AV_Nghe nói

5

Lớp 12A8

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO THỂ DỤC LÝ THỂ DỤC VĂN GDCD

2 HÓA VĂN NGOẠI NGỮ CÔNG NGHỆ TIN TOÁN

3 HÓA TOÁN TOÁN NGOẠI NGỮ LÝ TOÁN

4 ĐỊA NGOẠI NGỮ VĂN SỬ SINH

5 ĐỊA VĂN SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDCD PĐ AV_Nghe nói TOÁNPĐ VĂNPĐ

2 GDCD PĐ AV_Nghe nói TOÁNPĐ VĂNPĐ

3 TOÁNPĐ ĐỊA PĐ SỬ PĐ N NGỮ PĐ

4 TOÁNPĐ ĐỊA PĐ SỬ PĐ N NGỮ PĐ

5

Lớp 12A9

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO LÝ TIN HÓA VĂN TOÁN

2 TOÁN ĐỊA VĂN HÓA VĂN SINH

3 LÝ THỂ DỤC CÔNG NGHỆ THỂ DỤC GDCD NGOẠI NGỮ

4 VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ ĐỊA NGOẠI NGỮ

5 SỬ TOÁN SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDCD PĐ SỬ PĐ AV_Nghe nói N NGỮ PĐ

2 GDCD PĐ SỬ PĐ AV_Nghe nói N NGỮ PĐ

3 VĂNPĐ TOÁNPĐ TOÁNPĐ ĐỊA PĐ

4 VĂNPĐ TOÁNPĐ TOÁNPĐ ĐỊA PĐ

5
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Lớp 12A10

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TOÁN TOÁN HÓA TOÁN CÔNG NGHỆ

2 SINH THỂ DỤC VĂN THỂ DỤC VĂN ĐỊA

3 NGOẠI NGỮ VĂN SỬ TOÁN VĂN GDCD

4 NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ LÝ ĐỊA HÓA

5 TIN LÝ SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SỬ PĐ ĐỊA PĐ TOÁNPĐ TOÁNPĐ

2 SỬ PĐ ĐỊA PĐ TOÁNPĐ TOÁNPĐ

3 VĂNPĐ GDCD PĐ N NGỮ PĐ AV_Nghe nói

4 VĂNPĐ GDCD PĐ N NGỮ PĐ AV_Nghe nói

5

Lớp 11CL1

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 THỂ DỤC

2 THỂ DỤC

3

4

5

Lớp 11CL2

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 THỂ DỤC

4 THỂ DỤC

5

Lớp 11CL3

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 THỂ DỤC

2 THỂ DỤC

3

4

5

Lớp 11CL4

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 THỂ DỤC

2 THỂ DỤC

3

4

5

Lớp 11CL5

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 THỂ DỤC

4 THỂ DỤC

5

Lớp 11CL6

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 THỂ DỤC

4 THỂ DỤC

5

Lớp 11BC1

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 THỂ DỤC

2 THỂ DỤC

3

4

5

Lớp 11BC2

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 THỂ DỤC

2 THỂ DỤC

3

4

5

Lớp 11BC3

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
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1

2

3 THỂ DỤC

4 THỂ DỤC

5

Lớp 11BR

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 THỂ DỤC

4 THỂ DỤC

5

Lớp 10CL1

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 THỂ DỤC

2 THỂ DỤC

3

4

5

Lớp 10CL2

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 THỂ DỤC

2 THỂ DỤC

3

4

5

Lớp 10CL3

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 THỂ DỤC

4 THỂ DỤC

5

Lớp 10CL4

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
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2

3 THỂ DỤC

4 THỂ DỤC

5

Lớp 10CL5

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 THỂ DỤC

4 THỂ DỤC

5

Lớp 10CL6

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 THỂ DỤC

4 THỂ DỤC

5

Lớp 10CL7

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 THỂ DỤC

4 THỂ DỤC

5

Lớp 10CL8

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 THỂ DỤC

2 THỂ DỤC

3

4

5

Lớp 10CL9

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 THỂ DỤC

2 THỂ DỤC
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3

4

5

Lớp 10BC

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 THỂ DỤC

4 THỂ DỤC

5

Lớp 10BR

Có tác dụng từ ngày 4/3/2024

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 THỂ DỤC

4 THỂ DỤC

5


